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TÓM TẮT: 

Trách nhiệm xã hội được hiểu là trách nhiệm của một tổ chức đối với xã hội và môi 

trường, thông qua sự minh bạch và hành vi đạo đức nhằm đóng góp cho sự phát triển bền 

vững, bao gồm cả sự lành mạnh và thịnh vượng của xã hội. Do đó để tránh mâu thuẩn, 

xung đột xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản hoạt 

động, thực hiện trách nhiệm xã hội là rất cần thiết. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá  

tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở một số 

tỉnh Miền Đông Nam Bộ. Bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bao 

gồm 14 tiêu chí với ba chủ đề môi trường (8 tiêu chí), cộng đồng (4 tiêu chí) và người lao 

động (2 tiêu chí), cho thấy các doanh nghiệp điều thực hiện tốt về việc thu gom xử lý chất 

thải theo quy định, công nghệ khai thác tiên tiến bảo đảm an toàn cho người lao động. Tuy 

nhiên, mỏ đá xây dựng Tân Cang 2 còn hạn chế về mặt thực hiện trách nhiệm xã hội dân 

sinh cho cộng đồng và môi trường, mỏ đá xây dựng Đức Minh còn trỡ ngại riêng về đường 

vận chuyển từ khu vực khai thác đến khu vực chế biến do 2 khu vực nằm cách xa nhau, mỏ 

đá xây dựng Tân Đông Hiệp khó khăn về mặt giảm thiểu bụi trên đường vận chuyển. 

Từ khóa:Trách nhiệm xã hội, Xã hội và doanh nghiệp, khai thác khoáng sản, đá xây 

dựng. 

1.GIỚI THIỆU 

Trách nhiệm xã hội (CSR) của 

doanh nghiệp là sự cam kết của doanh 

nghiệp đóng góp cho sự phát triển 

kinh tế bền vững thông qua việc làm 

chnâng cao ấ lưt ợng đời số cng ủa 

người lao động và các thành viên 

trong gia đình của họ. Các tỉnh Bình 

Dương, Đồng Nai và Bình Phước là 

các địa phương có hoạt động khai thác 

vật liệu xây dựng lớn và phát triển 

mạnh trong khu vực Đông Nam Bộ. 

Ba mỏ khai thác đá xây dựng điển 

hình ở ba tỉnh này đã được lựa chọn 

để khảo sát tình hình thực hiện CSR là 

ghi tên các mỏ. Thông tin về các mỏ 

được trình bày tại bảng 1. 

 

 

 

 

Hình 1. Bản đồ vị trí các mỏ nghiên cứu 
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Tái sử dụng đất phủ. 

Tái sử dụng nước thải. 

Sử dụng công nghệ khai thác tiên tiến. 

Xe không vận chuyển không được nổ máy. 

Xe phải có nắp hoặc bạt phủ che kín, quét dọn đất đá 

rơi vãi, bụi phủ. 

Trồng cây xanh quanh moong khai thác, dọc đường 

vận chuyển. 

Xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt. 

Lắp đặt đê bao, xây dựng các hố gom, lắng hoặc thoát 

nước. 

Duy tu nâng cấp tuyến đường vận chuyển. 

 

Chủ đề 

Cộng 

đồng 

Bảng 1. Càc thông tin về ba mỏ đá  nghiên cứu 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Xây dựng bộ tiêu chí 

Dựa theo các nghiên cứu trước đây (Trinh, 2016; Thủy và ctv, 201) một bộ tiêu chí 

đánh giá CSR áp dụng đối với doanh nghiệp khai thác đá xây dựng đã được đề xuất phù 

hợp với tình hình và điều kiện của các khu vực nghiên cứu điển hình. CSR của doanh 

nghiệp được đánh giá trên ba chủ đề và 14 tiêu chí, cụ thể như sau: (1) chủ đề môi trường 

(8 tiêu chí), (2) chủ đề cộng đồng (4 tiêu chí) và (3) chủ đề người lao động (2 tiêu chí) 

(Hình 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh Tên mỏ Doanh nghiệp Công suất khai thác 

Bình Dương Tân Đông Hiệp 
Cổ phần Khoáng sản và Xây 

dựng Bình Dương 
4.026.862 m3/năm 

Bình Phước Đức Minh 
Cổ phần đầu tư và phát triển 

Minh Đức 
57.000 m3/năm 

Đồng Nai Tân Cang 2 Cổ phần Tân Cang 511.000m3/năm 

Chủ đề 

môi trường 

 

 

 

TRÁCH 

NHIỆM 

XÃ 

 HỘI 

Trang bị đồ bảo hộ. 

Khám sức khỏe định kì. 

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. 

Bình đẳng giới. 

Tổ chức chương trình khóa huấn luyện cho người lao 

động. 

Cân đối thời gian làm việc cho người lao động. 

Tổ chức buổi họp giữa lãnh đạo và người lao động. 

Chủ 

đềngười 

lao động 

tại mỏ 

Xây dựng đường giao thông. 

Xây dựng trường học bệnh viện. 

Xây dựng hệ thống cấp nước hoặc thủy lợi. 

Các khóa tập huấn theo yêu cầu nông nghiệp, dinh 

dưỡng, sức khỏe, an toàn,... 

Các dự án cộng đồng tại khu vực khai thác khoáng 

sản. 

Chương trình phổ cập giáo dục cho người lớn hoặc 

trẻ em. 

Phát triển nghề nghiệp và tư vấn cho học sinh phổ 

thông. 

Tiếp nhận người lao động địa phương. 

 281



282 

 

Hình 2. Sơ đồ tiêu chí thực hiện tình hình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp khai 

thác đá xây dựng 

Điểm đánh giá của từng tiêu chí được tính như sau: Thực hiện đầy đủ tiêu chí: +2; 

Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ: +1 và Không thực hiện: 0 điểm. 

2.2. Thu thập phiếu khảo sát  

Thu thập phiếu khảo sát từ cộng đồng, người lao động và chính quyền địa phương về 

các chủ đề môi trường, người lao động và cộng đồng tại các khu vực nghiên cứu 

Bảng 2. Số phiếu đã thu thập về CRS tại ba khu mỏ nghiên cứu 

 

2.3. Xử lý số liệu  

Các số liệu thu thập được tổng hợp trên phần mềm Microsoft Excel 2016. 

3. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

3.1.Chủ đề môi trường 

Các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng ở cả ba mỏ đã thực hiện các yêu cầu 

của chủ đề môi trường ở mức độ tương đối tốt (mỏ đá Đức Minh, Tân Cang 2 đạt 75,5% 

còn Tân Đông Hiệp đạt 85,5%) (Bảng 1). Tiêu biểu là doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống 

nước thải; thu gom xử lý chất thải rắn theo quy định; xây dựng các hố gom, lắng và thoát 

nước; lặp báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Đặc biệt, mỏ Tân Đông Hiệp đã được đánh 

giá thưc hiện tốt hơn về giảm thiểu bụi trên đường vận chuyển và chấn động rung do nổ 

mìn. Tuy nhiên, ở mỏ đá Đức Minh và Tân Cang 2 mức độ thực hiện chủ đề môi trường 

doanh nghiệp còn hạn chế về hai tiêu chí là giảm thiểu bụi do vận chuyển và nổ mìn chưa 

hiệu quả. Bên cạnh đó, mật độ cây trồng trên đường vận chuyển từ mỏ đến đường giao 

thông chính vẫn còn ít. 

Bảng 3. Bảng tóm tắt tình hình thực hiện CSR ở khu vực nghiên cứu 

3.2. Chủ đề người lao động 

Các doanh nghiệp ở cả ba mỏ đều thực hiện tình hình trách nhiệm xã hội về chủ đề 

người lao động ở mức độ tương đối tốt (75%). Các tiêu chí về an toàn lao động và tổ chức 

chương trình huấn luyện đều được thực hiện. Tuy nhiên, cả ba doanh nghiệp đều chưa thực 

hiện được các buổi họp giữa lãnh đạo và người lao động. Người lao động cũng chưa được 

cân đối thời gian làm việc tại mỏ. 

3.3. Chủ đề cộng đồng 

Các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng ở mở đá Tân Đông Hiệp, Tân Cang 2 

và Đức Minh thực hiện tình hình trách nhiệm xã hội về chủ đề cộng đồng ở mức độ tương 

đối tốt (mỏ đá Tân Đông Hiệp và Đức Minh đạt 65%, còn Tân Cang 2 đạt 40%). Các chỉ 

tiêu đạt yêu cầu của cả hai mỏ Tân Đông Hiệp và Đức Minh là tiếp nhận lao động ở địa 

Tên mỏ 

Số phiếu thu thập 

    Chủ đề môi trường 
Chủ đề 

người lao động 
Chủ đề cộng đồng 

Tân Cang 2 38 43 50 

Tân Đông Hiệp 45 58 54 

Đức Minh 35 33 33 

Tên mỏ Chủ đề môi trường 
Chủ đề 

người lao động 
Chủ đề cộng đồng 

Tân Cang 2 76% 75% 40% 

Tân Đông Hiệp 86% 75% 65% 

Đức Minh 76% 75% 65% 
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phương; tài trợ học bỗng cho học sinh nghèo vượt khó và thực hiện tốt hỗ trợ chi phí môi 

trường cho người dân sinh sống xung quanh mỏ.Tuy nhiên, mỏ đá xây dựng Tân Cang 2 

chưa thực hiện chính sách hỗ trợ cộng đồng cho địa phương và chưa hỗ trợ hệ thống cấp 

nước sinh hoạt cho người dân địa phương. 

4.KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu khảo sát tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

khai thác đá xây dựng ở một số tỉnh Miền Đông Nam Bộ đã cho thấy các doanh nghiệp đã 

thực hiện tốt về thu gom xử lý chất thải theo quy định, công nghệ khai thác tiên tiến; an 

toàn cho người lao động, tổ chức chương trình đánh giá khóa huấn luyện cho người lao 

động, tiếp nhận lao động ở địa phương. Tuy nhiên mỏ đá xây dựng Tân Cang 2 còn hạn 

chế về các mặt chính sách hỗ trợ cộng đồng ở địa phương; tổ chức buổi họp giữa lãnh đạo 

và người lao động; xây dựng hệ thống cấp nước và thủy lợi cho địa phương; giảm thiểu bụi 

do vận chuyển và độ rung do nổ mìn. Mỏ Tân Đông Hiệp còn khó khăn về mặt giảm thiểu 

bụi trên đường vận chuyển, tuy mỏ đã hạn chế bụi bằng phương pháp xe tưới đường nhưng 

thời gian phân bổ vẫn còn hạn chế. Mỏ Đức Minh hạn chế về công nghệ chế biến tiên tiến 

do mỏ khai thác nhỏ lẻ và đường vận chuyển từ chổ khai thác đến nơi chế biến cách xa 

nhau làm ảnh hưởng về tiếng ồn, độ rung và bụi do quá trình lưu thông. 

Lời cám ơn 

Để hoàn thành nghiên cứu này, nhóm tác giả chân thành cám ơn sự hỗ trợ của “Liên 

Đoàn Bản Đồ Địa Chất Miền Nam” đã cung cấp các tài liệu thông tin về ba mỏ đá khảo 

sát. 
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